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THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-TTKN Đà Nẵng, ngày     tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời cung ứng phân bón thực hiện Mô hình nông nghiệp tuần hoàn 

 

     

   Kính gửi:  Các Công ty, Hợp tác xã, cơ sở kinh doanh phân bón 

  

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTKN ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Trung tâm 

Khuyến nông thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án, dự toán chi tiết kinh phí 

thực hiện Mô hình nông nghiệp tuần hoàn.   

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTKN ngày 21 tháng 6 năm 2026 của Trung tâm 

Khuyến nông thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói 

thầu: Mua giống, vật tư thực hiện mô hình nông nghiệp tuần hoàn. 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng mời đơn vị tham gia cung ứng phân 

bón thực hiện Mô hình nông nghiệp tuần hoàn, cụ thể như sau: 

1. Nội dung  

- Tên gói thầu: Mua phân bón thực hiện Mô hình nông nghiệp tuần hoàn. 

- Số lượng và yêu cầu chất lượng như sau: 

TT Danh mục 

hàng hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Phân lân 

Văn Điển 

15% 

Kg 262,5 

- Phân lân Văn Điển 15% 

- Mã sản phẩm: 04752 

- Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:  

+ Magie (MgO): 14%,  

+ Cỡ hạt qua lỗ sàng vuông ≤ 5 mm: 90%, 

+  Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15% 

+ Cadimi (Cd): 12,0 mg/kg 

+ Canxi (CaO): 26%,  

+ Độ ẩm: 1% 

- Quy cách: Đóng gói trong bao dệt nhựa PP hoặc 

PE, 25kg hoặc 50 kg/bao 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo theo các quy 

chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng hiện hành của Nhà 

nước quy định; có đầy đủ thông tin về sản phẩm ghi 

trên nhãn mác, bao bì (số lô sản xuất, ngày sản xuất, 

hạn sử dụng...). 

- Còn hạn sử dụng trên 12 tháng 

2 

Phân NPK 

Đầu trâu 

20-20-15+ 

0,02Bo 

Kg 157,5 

- Phân NPK Đầu trâu 20-20-15+0,02Bo 

- Mã sản phẩm: 16445 

- Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:  

+ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%,  

hi
ep

ln
-1

3/
07

/2
02

6 
15

:2
7:

50
-h

ie
pl

n-
hi

ep
ln

-h
ie

pl
n



+ Bo (B): 200 ppm, 

+  Đạm tổng số (Nts): 20% 

+ Độ ẩm: 2,5%,  

+ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%,  

- Quy cách: Đóng bao bì nhựa PP, có túi PE bên 

trong, 50kg/bao. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo theo các quy 

chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng trên bao bì; 

có đầy đủ thông tin về sản phẩm ghi trên nhãn mác, 

bao bì (số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng...). 

- Còn hạn sử dụng trên 12 tháng 

3 

Phân hữu 

cơ vi sinh 

Quế Lâm 

01 

Kg 5.250 

- Phân bón hữu cơ vi sinh Quế Lâm 01 

- Mã sản phẩm: 01916 

- Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:  

+ Chất hữu cơ: 15%,  

+ Độ ẩm: 30%, 

+  pHH2O:5 

+ Vi sinh vật cố định đạm: 1*106 CFU/g,  

+ Vi sinh vật phân giải phốt pho: 1*106 CFU/g,  

+ Vi sinh vật phân giải xenlulo: 1*106 CFU/g. 

- Quy cách: Đóng bao PP hoặc PE,10kg hoặc 25 

kg/bao 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo theo các quy 

chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng hiện hành của Nhà 

nước quy định; có đầy đủ thông tin về sản phẩm ghi 

trên nhãn mác, bao bì (số lô sản xuất, ngày sản xuất, 

hạn sử dụng...). 

- Còn hạn sử dụng trên 12 tháng 

4 
Vôi nông 

nghiệp 

 

Kg 262,5 

+ Thành phần: Vôi bột nung 

+ Hàm lượng: CaO > 50% 

+ Quy cách: Đóng bao PP hoặc PE, 20kg/bao 

+ Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo theo các quy 

chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng trên bao bì; 

có đầy đủ thông tin về sản phẩm ghi trên nhãn mác, 

bao bì (số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng...). 

 - Còn hạn sử dụng trên 12 tháng 

        

- Ghi chú: Báo giá là mức giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến địa 

điểm thực hiện mô hình tại xã Tiên Phước và các chi phí khác có liên quan. 

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Hình thức và thời gian tiếp nhận báo giá. 
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Báo giá phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của đơn vị (nếu có), 

gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng.  

Các Công ty, Hợp tác xã, cơ sở kinh doanh phân bón có đủ năng lực cung ứng 

phân bón theo danh mục trên gửi báo giá về Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng 

theo địa chỉ: Số 119 Hùng Vương, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng hoặc Tầng 1, 

Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48 Võ An 

Ninh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng trước 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 7 năm 

2026 để Trung tâm xem xét, lựa chọn đơn vị cung ứng theo quy định. Các báo giá nhận 

được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- PGĐ phụ trách (Báo cáo);  

- QTV Website TTKN (đăng tải); 

 - Lưu: VT, KT (Công). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thu Vân 
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